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STT Tổ chức tài chính, ngân hàng Sản phẩm 

1 

Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển 

Việt Nam (BIDV) 

 

(1) Đối tượng khách hàng: Cá nhân quốc tịch Việt Nam thuộc độ tuổi lao 

động theo quy định của pháp luật hiện hành, sinh sống hoặc làm việc 

thường xuyên tại các tỉnh/thành phố Chi nhánh cho vay. Ưu tiên cá nhân 

nhận lương thông qua tài khoản của BIDV, công tác tối thiểu 12 tháng 

(liền trước thời điểm vay vốn) tại cơ quan hiện tại và đã ký hợp đồng lao 

động có thời hạn 12 tháng trở lên; có thu nhập bình quân tối thiểu 05 triệu 

đồng/tháng; đáp ứng yêu cầu cấp tín dụng của BIDV. 

(2) Số tiền tối đa: 100 triệu đồng, tùy theo từng đối tượng khách hàng.  

(3) Phương thức cho vay: Theo hạn mức thấu chi (cho phép khách hàng 

chi tiêu vượt số dư tiền gửi có trên tài khoản thanh toán một hạn mức 

theo phê duyệt của ngân hàng). 

(4) Thời gian vay vốn tối đa: 12 tháng. 

(5) Lãi suất cho vay: từ 10-15%/năm. 

(6) Quy trình cho vay: BIDV phối hợp với đơn vị sử dụng lao động thu 

thập nhu cầu vay vốn và hồ sơ vay vốn của người lao động; Đơn vị sử 

dụng lao động xác nhận các thông tin của người lao động và cam kết phối 

hợp với BIDV để phục vụ cho vay vốn người lao động; BIDV thẩm định, 

phê duyệt hạn mức tín dụng cho khách hàng đáp ứng điều kiện cho vay 

theo sản phẩm; Sau khi được phê duyệt, khách hàng được sử dụng vốn 

vay theo đúng mục đích quy định của sản phẩm. 

(7) Đầu mối liên hệ: Số điện thoại 19009247. 
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2 
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 

(VietinBank) 

(1) Đối tượng khách hàng: Cấp tín chấp đối với khách hàng có chỉ trả 

lương qua tài khoản ngân hàng và có đóng bảo hiểm xã hội. Ưu tiên 

khách hàng chi trả lương qua Vietinbank. 

(2) Số tiền vay tối đa: 10 triệu đồng. 

(3) Phương thức cho vay: vay vốn trả góp/thẻ tín dụng.  

(4) Thời gian cho vay: Tối đa 12 tháng; Thời gian cấp tín dụng: tối đa 3 

năm. 

(5) Lãi suất cho vay: Tối đa 20%/năm.  

(6) Quy trình cho vay online trên App VNeID và APP VietinBank iPay: 

Thông tin định danh cấp 2 bao gồm cả thông tin nhân thân khách hàng; 

Đề nghị vay vốn hoặc đề nghị phát hành thẻ online; Số điện thoại; Thông 

tin hồ sơ thu nhập hoặc thông tin lương, bảo hiểm xã hội (nêu có thông tin 

lương bảo hiểm xã hội không cần cung cấp hồ sơ thu nhập); Hợp đồng 

vay vốn online.  

3 
Công ty tài chính TNHH MB Shinsei 

(Mcredit) 

(1) Đối tượng khách hàng: Cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ 

theo quyết định của pháp luật, từ 18 - 70 tuổi; không thuộc các đối tượng 

cho vay theo quy định của pháp luật; khách hàng không có nợ từ nhóm 2 

trở lên tại Mcredit và các tổ chức tín dụng khác tại thời điểm xem xét, phê 

duyệt cho vay (những đối tượng khách hàng khó tiếp cận vốn ngân hàng 

do khó có khả năng chứng minh thu nhập và không có tài sản đảm bảo 

như học sinh/sinh viên, nông dân, công nhân, nhân viên văn phòng, tiêu 

thương...).  

(2) Số tiền cho vay tối đa: Không quá 100 triệu đồng.  

(3) Phương thức cho vay: Cho vay hạn mức hoặc cho vay từng lần theo 

hình thức vay trả góp.  

(4) Thời gian cho vay: 6-12 tháng.  

(5) Lãi suất cho vay: 0-40%/năm  
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(6) Quy trình cho vay: Sàng lọc/tìm kiếm khách hàng tiềm năng; Kiểm tra 

điều kiện khách hàng hoặc tư vấn/giới thiệu chương trình cho vay; Thu 

thập thông tin hoặc hồ sơ khách hàng, khởi tạo đề nghị vay vốn; Kiểm tra 

thông tin hoặc hồ sơ khách hàng; Thẩm định, phê duyệt; Thực hiện ký 

hợp đồng cho vay, hoàn thiện văn kiện tín dụng; Thực hiện kiểm tra hồ sơ 

trước giải ngân; Thực hiện giải ngân.  

(7) Đầu mối liên hệ triển khai sản phẩm: Số điện thoại 1900636769. 

4 
Ngân hàng TMCP Ngoại thương  

Việt Nam (VietcomBank - VCB) 

(1) Đối tượng khách hàng: Công dân Việt nam từ 18 tuổi trở lên có đầy 

đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự; Đã ký hợp đồng 

lao động có thời hạn từ 03 năm trở lên và đã công tác tối thiểu 12 tháng 

liên tục tại đơn vị sử dụng lao động; Lương sau thuế bình quân tối thiểu 

06 triệu đồng/tháng; Được đơn vị sử dụng lao động trả lương qua tài 

khoản thanh toán mở tại VCB. 

(2) Số tiền cho vay tối đa: 05 tháng lương và không quá 100 triệu đồng.  

(3) Phương thức cho vay: Theo hạn mức thấu chi (cho phép khách hàng 

chi tiêu vượt số dư tiền gửi có trên tài khoản thanh toán một hạn mức 

theo phê duyệt của ngân hàng). 

(4) Thời gian cho vay: Tối đa 12 tháng. 

(5) Lãi suất cho vay: Từ 9%/năm (có thể thay đổi tùy theo điều hành lãi 

suất từng thời kỳ của VCB). 

(6) Quy trình cho vay: VCB và đơn vị sử dụng lao động ký thỏa thuận 

hợp tác cho vay đối với người lao động theo sản phẩm; VCB phối hợp với 

đơn vị sử dụng lao động thu thập nhu cầu vay vốn và hồ sơ của người lao 

động; Đơn vị sử dụng lao động xác nhận các thông tin để phục vụ cho vay 

vốn người lao động; VCB thẩm định, phê duyệt hạn mức thấu chi cho 

Khách hàng đáp ứng điều kiện cho vay theo sản phẩm; Khách hàng lên 

ứng dụng Digibank của VCB để hoàn thiện thủ tục và kích hoạt hạn mức 
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thấu chi. Khách hàng được sử dụng ngay hạn mức thấu chi sau khi kích 

hoạt trên Digibank. 

(7) Đầu mối liên hệ triển khai sản phẩm: Số điện thoại 1900545413. 

5 

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam 

(PVcomBank) 

 

(1) Đối tượng khách hàng: Công dân Việt Nam từ đủ 22 tuổi và không 

vượt quá 55 tuổi, đang làm việc tại các công ty thuộc Hệ sinh thái FPT, 

ký hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 tháng trở lên và công tác tại đơn 

vị tối thiểu 3 tháng, không có hạn mức thấu chi không tài sản bảo đảm tại 

PVcomBank tại thời điểm vay vốn.  

(2) Số tiền cho vay tối đa: bằng 70% thu nhập của khách hàng và không 

vượt quá 30 triệu đồng/khách hàng.  

(3) Phương thức cho vay: Hạn mức thấu chi.  

(4) Thời hạn cho vay: Tối đa 45 ngày.  

(5) Lãi suất cho vay: Từ 0%/năm (thay đổi theo lãi suất từng thời kỳ). 

Tuy nhiên sẽ thu phí quản lý tài khoản thấu chi 01 lần (Số tiền khách hàng 

đề nghị vay dưới 2 triệu, tỷ lệ = 3,2%; Số tiền khách hàng đề nghị vay từ 

2-5 triệu, tỷ lệ = 2,6%; Số tiền khách hàng vay từ 5 triệu, tỷ lệ phí 

=1,8%). 

(6) Quy trình cho vay: Khách hàng thực hiện đăng ký vay vốn online trên 

ứng dụng ví điện tử Foxpay. Foxpay truyền thông tin vay vốn của khách 

hàng sang PVcomBank. PVcomBank thực hiện thẩm định, phê duyệt hạn 

mức thấu chi cho Khách hàng thoả mãn điều kiện sản phẩm của 

PVcomBank và thực hiện giải ngân online.  

(7) Đầu mối liên hệ: Số điện thoại 1900555592. 

6 

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam 

(VIB) 

 

(1) Đối tượng khách hàng: Có nguồn thu nhập từ lương, đóng bảo hiểm 

xã hội-lịch sử tín dụng không có nợ xấu trong vòng 2 năm gần nhất; độ 

tuổi từ 20-70 tuổi.  
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(2) Số tiền tối đa: 30 triệu đồng.  

(3) Phương thức cho vay: Thẻ tín dụng với 09 dòng thẻ tín dụng với nhiều 

ưu đãi tích điểm/hoàn tiền lên đến 15% giá trị giao dịch.  

(4) Thời gian vay tối đa: theo thời hạn của thẻ tín dụng không quá 3 năm. 

(5) Lãi suất cho vay: Mức lãi suất cụ thể tùy thuộc từng nhóm chủ thẻ và 

được VIB thông báo cho từng chủ thẻ từ 1.67%/tháng đến 3.29%/tháng.  

(6) Quy trình cho vay: Có định danh điện tử mức độ 2 (VNeID); Hợp 

đồng lao động hoặc sao kê tài khoản nhận lương hoặc thông tin công tác.  

(7) Đầu mối liên hệ: Số điện thoại 18008180.  
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